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Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết là làm sáng tỏ vai trò của Huyền Trang trong tiến trình
truyền nhập và tái cấu trúc Phật giáo Ấn Độ tại Trung Hoa thời Đường. Nghiên
cứu triển khai cách tiếp cận lịch sử kết hợp phân tích, tổng hợp và đối chiếu liên
văn hóa nhằm nhận diện cơ chế tiếp biến tư tưởng. Kết quả cho thấy ông không
chỉ đóng vai trò trung gian truyền thụ giáo lý mà còn là chủ thể kiến tạo tri
thức, góp phần hệ thống hóa và chuẩn mực hóa tư tưởng Đại thừa thông qua
hoạt động dịch thuật và trước tác quy mô lớn.

Quá trình này thể hiện rõ qua việc tái diễn giải học thuyết Duy thức theo ngữ
cảnh bản địa, đồng thời thiết lập nguyên tắc dịch thuật chặt chẽ, vừa bảo toàn
nội hàm triết học Ấn Độ vừa đảm bảo khả năng dung hợp với hệ hình tư tưởng
Trung Hoa. Từ đó, nghiên cứu khẳng định đóng góp của ông.

Bài viết đồng thời đề xuất cách tiếp cận mới để lý giải cơ chế giao lưu văn minh,
mở rộng khung tham chiếu cho nghiên cứu lịch sử tư tưởng và đối thoại tôn giáo
trong bối cảnh toàn cầu hóa.
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Mở đầu

Huyền Trang (602-664) là cao tăng Phật giáo Trung Hoa thời Đường, giữ vai trò
đặc biệt trong lịch sử giao lưu văn hóa tôn giáo giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Không chỉ nổi tiếng với hành trình thỉnh kinh sang Ấn Độ, ông còn để lại dấu ấn
sâu sắc qua hoạt động dịch thuật kinh điển Phật giáo từ tiếng Phạn sang tiếng
Hán, góp phần hệ thống hóa và chuẩn hóa tư tưởng Phật giáo Đại thừa, đồng
thời đặt nền tảng cho sự hình thành Pháp tướng tông. Vì vậy, Huyền Trang
không chỉ là người truyền bá giáo lý mà còn là chủ thể trung tâm trong quá
trình tiếp biến tư tưởng Phật giáo Ấn Độ.

Tranh vẽ Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh trên vách đá thuộc Hang
động Phật Ngàn. Nguồn: Sohu

Trong bối cảnh Phật giáo thời Đường đạt đến đỉnh cao phát triển về tổ chức, học
thuật và ảnh hưởng xã hội, hoạt động học tập và dịch thuật của Huyền Trang đã
tạo điều kiện cho việc tiếp nhận trực tiếp tư tưởng Phật giáo nguyên bản, thúc
đẩy quá trình chọn lọc và điều chỉnh để phù hợp với truyền thống văn hóa tư
tưởng Trung Hoa.

Phật giáo thời kỳ này không chỉ là sự du nhập đơn thuần mà là kết quả của quá
trình tiếp biến sâu sắc và sáng tạo. Các nghiên cứu trước chủ yếu tiếp cận
Huyền Trang từ góc độ sử liệu, dịch thuật hoặc bối cảnh  lịch sử, nhưng còn
thiếu một khung phân tích mang tính hệ thống để lý giải cơ chế chuyển hóa tư
tưởng từ Phật giáo Ấn Độ sang ngữ cảnh Trung Hoa. Đặc biệt, vai trò của ông
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như một chủ thể kiến tạo tri thức trong quá trình này vẫn chưa được phân tích
đầy đủ. Trên cơ sở đó, đề tài hướng tới làm rõ vai trò của Huyền Trang như một
chủ thể trung gian và sáng tạo trong tiến trình này, góp phần lý giải cơ chế giao
lưu, tiếp nhận và bản địa hóa tư tưởng tôn giáo giữa hai nền văn minh lớn của
châu Á.

Bài viết đề xuất khung phân tích ba tầng về chuyển hóa tư tưởng gồm:

(1) Tiếp nhận tri thức nguyên bản (qua hành trình học tập và thỉnh kinh),

(2) Tái diễn giải học thuyết (thông qua dịch thuật và trước tác),

(3) Thiết lập hệ chuẩn bản địa (qua việc hệ thống hóa và ảnh hưởng đến tông
phái).

Khung này cho phép nhận diện rõ vai trò chủ động của Huyền Trang trong việc
chuyển hóa Phật giáo thành hệ tư tưởng phù hợp với bối cảnh Đông Á.

1. Tổng quan nghiên cứu

Nghiên cứu về Huyền Trang đã được tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau, song
vẫn tồn tại những khác biệt trong cách lý giải cơ chế tiếp biến tư tưởng.

Ở bình diện sử học, Jeff ey Kotyk (2019) nhấn mạnh tính kiến tạo của tư liệu
thông qua việc đối chiếu nguồn sử nhà nước và Phật giáo. Cách tiếp cận này
làm rõ bối cảnh lịch sử, nhưng chưa đi sâu vào cơ chế chuyển hóa tư tưởng.

Trong khi đó, các nghiên cứu về dịch thuật cho thấy một chiều lý luận đáng chú
ý. Jiachuan He (2023) xem dịch thuật của Huyền Trang như quá trình bảo toàn
nội hàm triết học Ấn Độ (fidelity), nhấn mạnh tính tái hiện tri thức. Ngược lại,
Kaiyang Chen (2021) cho rằng dịch thuật mang tính kiến tạo, khi Huyền Trang
chủ động điều chỉnh và tái diễn giải giáo lý để phù hợp với bối cảnh Trung Hoa
(adaptation). Sự khác biệt này cho thấy một vấn đề chưa được giải quyết: dịch
thuật nên được hiểu như bảo tồn hay tái cấu trúc tri thức, hay là sự kết hợp của
cả hai.

Ở cấp độ vĩ mô, Mark Edward Lewis (2012) và Stanley Weinstein (1987) nhấn
mạnh vai trò của bối cảnh chính trị – xã hội và sự bảo trợ của nhà nước trong sự
phát triển của Phật giáo thời Đường. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có xu hướng
làm mờ vai trò chủ thể của Huyền Trang. Tương tự, Zixuan Guo (2024) khẳng
định tính tất yếu của bản địa hóa tôn giáo nhưng chưa làm rõ cơ chế vận hành
cụ thể ở cấp độ cá nhân.
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Nhìn chung, các nghiên cứu hiện nay vẫn phân tách giữa ba chiều: kỹ thuật dịch
thuật, kiến tạo văn hóa và bối cảnh lịch sử, mà thiếu một mô hình tích hợp. Trên
cơ sở đó, nghiên cứu này đề xuất khung phân tích ba tầng nhằm lý giải đồng
thời quá trình tiếp nhận, tái diễn giải và chuẩn hóa tư tưởng, qua đó làm rõ vai
trò của Huyền Trang như một chủ thể kiến tạo tri thức

2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được triển khai theo hướng liên ngành, kết hợp lịch sử tư tưởng,
phân tích văn bản và so sánh liên văn hóa nhằm làm rõ cơ chế tiếp biến Phật
giáo Ấn Độ trong bối cảnh Trung Hoa thời Đường. Trước hết, cách tiếp cận lịch
sử được vận dụng để tái dựng bối cảnh chính trị, tôn giáo và học thuật đương
thời. Đối chiếu các nguồn sử liệu chính thống với tư liệu Phật giáo, đặc biệt là
Đại Đường Tây Vực Ký, cho phép nhận diện không gian tri thức và động lực nội
tại của quá trình tiếp nhận giáo lý.

Đồng thời, phương pháp so sánh liên văn hóa được sử dụng để đối chiếu giữa hệ
tư tưởng Phật giáo Ấn Độ, đặc biệt là Duy thức học, với bối cảnh tư tưởng Trung
Hoa chịu ảnh hưởng của Nho giáo và Đạo giáo. Việc so sánh tập trung vào các
phương diện bản thể luận, nhận thức luận và phương pháp tu tập, từ đó làm rõ
những yếu tố được bảo lưu, biến đổi hoặc dung hợp trong tiến trình bản địa hóa.

Toàn bộ quá trình phân tích được đặt trong khung lý thuyết ba tầng gồm tiếp
nhận tri thức nguyên bản, tái diễn giải học thuyết và thiết lập hệ chuẩn bản địa.

3. Cơ sở lý luận và bối cảnh Phật giáo Ấn - Trung
thời Đường

3.1. Khung lý thuyết về tiếp biến văn hóa và tôn giáo

Tiếp biến văn hóa là quá trình biến đổi về giá trị, niềm tin và thực hành khi các
nhóm văn hóa khác nhau tương tác trực tiếp và lâu dài (Berry, 2003). Quá trình
này không đơn thuần là sự đồng hóa một chiều mà là sự tương tác đa chiều, nơi
chủ thể tiếp nhận chủ động lựa chọn các chiến lược: duy trì bản sắc gốc, tiếp
thu có chọn lọc hoặc tích hợp để hình thành các dạng thức văn hóa mới (Berry,
2003; Schwartz et al., 2010). Tại Việt Nam, tiếp biến văn hóa được nhìn nhận
như một cơ chế tái cấu trúc và sáng tạo, giúp hình thành các truyền thống dung
hợp mà không làm mất đi cốt lõi bản địa (Phạm Phương Chi & Trần Tịnh Vy,
2020).
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Trong lĩnh vực niềm tin, tiếp biến tôn giáo là biến thể đặc thù khi các hệ thống
giáo lý và nghi lễ được điều chỉnh để thích nghi với không gian văn hóa - xã hội
mới (Stewart & Shaw, 1994). Bản chất của quá trình này nằm ở tính chọn lọc và
tái diễn giải, các cộng đồng không sao chép nguyên trạng mà chủ động chuyển
hóa các khái niệm siêu hình phù hợp với hệ giá trị và cấu trúc quyền lực tại địa
phương (Asad, 1993; Beyer, 2006). Đây là tiền đề lý thuyết quan trọng để lý giải
sự chuyển hóa của Phật giáo Ấn Độ khi du nhập vào không gian văn hóa Hán
văn.

3.2. Sự truyền bá Phật giáo Ấn Độ và lộ trình sang Trung
Hoa

Phật giáo hình thành tại Ấn Độ (thế kỷ VI-V TCN) với hệ thống giáo lý cốt lõi như
Tứ Diệu Đế và Vô ngã, sau đó phân hóa thành các bộ phái sơ kỳ và Đại thừa với
lý tưởng Bồ tát (Chowdhury, 2019). Thông qua mạng lưới Con đường tơ lụa,
Phật giáo lan tỏa sang Trung Á và Trung Quốc từ thế kỷ I-II CN (Wang, 2025).

Quá trình này không diễn ra tĩnh tại mà mang tính giao lưu sâu sắc: Phật giáo
Ấn Độ buộc phải thích nghi với môi trường tư tưởng Nho - Đạo bản địa. Sự tương
tác này dẫn đến việc tái diễn giải giáo lý và hình thành các tông phái đặc trưng
Trung Hoa, tạo nền tảng cho sự phát triển rực rỡ của Phật giáo thời Đường
thông qua các hoạt động cầu pháp và dịch thuật chính thống (Chowdhury,
2019; Wang, 2025).

3.3. Bối cảnh lịch sử - tư tưởng Trung Quốc thời Đường

Triều đại nhà Đường (618- 907) thiết lập nền chính trị tập quyền ổn định và kinh
tế phồn thịnh, tạo điều kiện cho giao lưu quốc tế đạt đỉnh cao (Twitchett, 2009).
Kinh đô Trường An trở thành trung tâm quốc tế hóa, nơi chính sách đối ngoại cởi
mở thúc đẩy Phật giáo phát triển như một cầu nối văn hóa (Lewis, 2012).

Về tư tưởng, thời Đường đặc trưng bởi sự  đa  nguyên và dung hợp (Tam giáo
đồng nguyên). Trong khi Nho giáo quản lý xã hội, Phật giáo và Đạo giáo đáp
ứng nhu cầu tâm linh và giải quyết các bất an hiện sinh (Lewis, 2012;
Weinstein, 1987). Sự bảo trợ của hoàng gia không chỉ củng cố vị thế chính trị
của Phật giáo mà còn tạo nguồn lực cho các dự án dịch thuật quy mô lớn và
chuẩn hóa giáo lý (Weinstein, 1987). Chính sự giao thoa giữa nhu cầu học thuật
của giới trí thức và sự bảo trợ của nhà nước đã tạo tiền đề cho những cao tăng
như Huyền Trang thực hiện các chuyến cầu pháp, thúc đẩy quá trình "Trung
Hoa hóa" Phật giáo một cách hệ thống và sâu sắc (Twitchett, 2009; Weinstein,
1987).
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4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Huyền Trang và quá trình tiếp nhận Phật giáo

4.1.1. Huyền Trang - cuộc đời và hành trình thỉnh kinh

Huyền Trang (602-664) là một trong những tăng sĩ và học giả tiêu biểu thời
Đường, có ảnh hưởng sâu rộng trong giao lưu văn hóa - tư tưởng giữa Trung
Quốc và Ấn Độ. Ông sinh tại vùng phụ cận Lạc Dương trong một gia đình trí
thức, sớm tiếp xúc với Nho học nhưng lựa chọn con đường Phật học dưới ảnh
hưởng của người anh xuất gia (Xuanzang, 602-664/1996).

Trong quá trình tu học tại Trung Quốc, Huyền Trang nhận thấy sự bất nhất và
sai lệch giữa các bản dịch kinh điển, đặc biệt về thuật ngữ và giáo lý. Nhận thức
này dẫn ông đến nhu cầu tiếp cận nguyên bản Phật giáo Ấn Độ (He, 2023). Từ
đó, ông quyết định sang  Ấn  Độ nhằm nghiên cứu trực tiếp kinh điển Phạn ngữ,
thể hiện tinh thần học thuật mang tính phản biện và hệ thống (Lopez, 2016).

Năm 629, bất chấp lệnh cấm, ông rời Trường An và thực hiện hành trình kéo dài
gần 17 năm qua Trung Á đến Ấn Độ. Tại Nālandā, ông nghiên cứu sâu các hệ
thống triết học, đặc biệt là Yogācāra, đồng thời tham gia tranh luận học thuật
và sưu tầm kinh điển Phạn ngữ (Nam, 2008;Ahmad & Hussain, 2025). Những
trải nghiệm này giúp ông định hình vai trò trung gian tri thức trong giao lưu
Phật giáo (EBSCO Research Starters, n.d.).

Sự tiếp xúc với Phật giáo Ấn Độ đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng của Huyền
Trang, đặc biệt trong việc tiếp thu Duy thức học như nền tảng lý luận. Tuy
nhiên, ông không tiếp nhận thụ động mà vận dụng phương pháp phân tích, so
sánh và chú giải để diễn giải phù hợp với bối cảnh Trung Hoa  (He,  2023; 
Lopez,  2016).

Nhờ đó, ông góp phần định hình truyền thống Phật học mang tính hệ thống và
liên ngành (Nam, 2008).

4.1.2. Hoạt động dịch thuật kinh điển Phật giáo

Sau khi trở về Trường An năm 645, Huyền Trang triển khai công trình dịch thuật
quy mô lớn với hơn 75 bộ kinh luận. Ông chủ trương trung thành với nguyên
bản Phạn ngữ, xem dịch thuật là hoạt động học thuật đòi hỏi độ chính xác cao
về khái niệm (Thích Minh Châu & Thích Nữ Trí Hải, 1989; He, 2023).
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Nguyên tắc nổi bật là “ngũ chủng bất phiên”, theo đó một số thuật ngữ cần giữ 
nguyên âm nhằm bảo toàn ý nghĩa, như Nirvāna hay ālaya-vijñāna (He, 2023).
Cách tiếp cận này giúp duy trì tính học thuật và tạo nền tảng cho nghiên cứu so
sánh Phật học (Woo, 2016).

Huyền Trang tổ chức dịch trường theo mô hình tập thể, kết hợp tăng sĩ và học
giả để đảm bảo tính chính xác. Đồng thời, ông đối chiếu nhiều dị bản Phạn ngữ
trước khi dịch, qua đó nâng cao độ tin cậy của văn bản (Thích Minh Châu &
Thích Nữ Trí Hải, 1989; Shen & Li, 2025).

Thông qua hoạt động dịch thuật, ông truyền tải có hệ thống các tư tưởng cốt lõi
của Phật giáo Ấn Độ như: Pratītyasamutpāda và vô ngã (Harvey, 2013), Tứ Diệu
Đế và  Bát  Chính Đạo (Williams, 2008), Lý tưởng Bồ- tát (Williams, 2008; Shen
& Li, 2025), Duy thức học và cấu trúc tâm thức (Kalupahana, 1992), Śūnyatā
(Ruegg, 1989). Nhờ đó, Phật giáo Trung Hoa được nâng lên trình độ triết học và
học thuật cao, vượt ra ngoài phạm vi tín ngưỡng.

4.1.3. Những biểu hiện của sự tiếp biến Phật giáo

Quá trình tiếp nhận Phật giáo tại Trung Quốc là một dạng “Trung Hoa hóa”, tức
tiếp nhận có chọn lọc và tái cấu trúc giáo lý để phù hợp với bối cảnh bản địa.
Theo McRae (2004), đây là quá trình diễn giải chủ động nhằm thích ứng với hệ
tư tưởng Trung Hoa.

Việc điều chỉnh thể hiện rõ ở chuyển ngữ và diễn giải các khái niệm như dharma
hay śūnyatā theo tư duy bản địa, đồng thời giữ chiều sâu triết học (Lai, 2015).
Giáo lý vô ngã và nhân duyên sinh được diễn giải gần với trực giác triết học Đạo
giáo, giúp tăng khả năng tiếp nhận (Lai, 2015).

Phật giáo cũng tương tác với Nho giáo và Đạo giáo thông qua việc sử dụng các
khái niệm tương đồng như “đạo” để diễn giải giáo lý (Chappell, 1993). Đồng
thời, các giá trị đạo đức và thực hành được điều chỉnh để phù hợp với cấu trúc
xã hội Trung Hoa, nhấn mạnh tính cộng đồng (Teiser, 1994).

Kết quả tiêu biểu là sự hình thành Pháp tướng tông, dựa trên nền tảng Duy thức
học Ấn Độ nhưng được hệ thống hóa theo logic học thuật Trung Hoa (Lusthaus,
2002; Williams, 2009). Vai trò của Khuy Cơ trong việc chú giải và phát triển
tông phái này là đặc biệt quan trọng (Muller, 2012).

So với giai đoạn trước, khi Phật giáo còn mang tính phân mảnh và phụ thuộc
vào diễn giải bản địa (Zürcher, 2007), sau Huyền Trang, Phật giáo Trung Quốc
chuyển sang giai đoạn chuẩn hóa, hệ thống hóa và học thuật hóa (Lusthaus,
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2002; Chen, 2012). Nhờ đó, Phật giáo không chỉ là tôn giáo ngoại lai mà trở
thành một bộ phận của truyền thống triết học Trung Hoa.

4.2. Ý nghĩa và giá trị của sự tiếp biến Phật giáo qua vai
trò của Huyền Trang

Tác động của Huyền Trang đối với Phật giáo Trung Quốc

a. Đóng góp về tư tưởng và học thuật

Huyền Trang có đóng góp nổi bật trong việc bổ sung nguồn kinh điển Phật giáo
Ấn Độ, xây dựng phương pháp dịch thuật chuẩn xác và thúc đẩy học thuật Phật
học tại Trung Quốc (Yü, 2020). Sau hơn mười bảy năm hành hương, ông mang
về hơn 600 bộ kinh luận Phạn ngữ, trong đó có nhiều văn bản Duy thức và
Trung quán chưa từng được tiếp cận trực tiếp trước đó, góp phần chuẩn hóa và
hệ thống hóa giáo lý (Lewis, 2012; Williams, 2009).
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Tôn tượng Huyền Trang trước tháp Đại Nhạn, Tây An, Trung Quốc -
Ảnh: Sưu tầm

Phương pháp dịch thuật của ông nhấn mạnh tính trung thành với nguyên bản,
giữ nhất quán các thuật ngữ triết học như Yogācāra, ālaya- vijñāna,
vijñaptimātratā, giúp bảo toàn cấu trúc tư tưởng (Williams, 2009). Đồng thời,
ông chủ trì biên soạn Thành duy thức luận, một công trình hệ thống hóa Duy
thức học có giá trị học thuật cao (Yü, 2020).

Ông cũng đặt nền tảng cho Pháp tướng tông, với phương pháp phân tích tâm
thức chặt chẽ, góp phần nâng cao tư duy lý luận Phật học thời Đường (Buswell
& Lopez, 2014; Yü, 2020). Kinh nghiệm biện luận tại Ấn Độ giúp ông phát triển
tư duy phản biện, nâng cao vị thế trí thức của Phật giáo (Lewis, 2012).
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Đáng chú ý, Huyền Trang đã kết nối tư tưởng Phật giáo với bối cảnh Trung Hoa,
tạo khả năng đối thoại với Nho giáo và Đạo giáo (Yü, 2020). Ảnh hưởng của ông
lan rộng sang Nhật Bản và Triều Tiên, trở thành nền tảng cho Phật học Đông Á
(Williams, 2009). Nhìn chung, ông góp phần học thuật hóa Phật giáo và định
hình nền tảng tư tưởng lâu dài.

b. Ảnh hưởng lâu dài đến các tông phái

Di sản của Huyền Trang không chỉ hình thành Pháp tướng tông mà còn ảnh
hưởng sâu rộng đến các tông phái khác. Pháp tướng tông dựa trên Duy thức học
và Thành duy thức luận, nhấn mạnh “duy thức” như nền tảng nhận thức
(Britannica, 2025).

Dù không phổ biến như Thiền hay Tịnh độ, tư tưởng của nó trở thành nền tảng
lý luận cho các tông phái khác (Lee, 2015; Yamabe, 2020). Duy thức học còn
ảnh hưởng đến Thiền tông, thể hiện trong các văn bản như Yuanming lun
(Yamabe, 2020).

Trong Tịnh độ tông, các bản dịch của Huyền Trang góp phần định hình giáo lý
và thực hành niệm Phật (Lee, 2015). Ảnh hưởng của ông cũng lan sang Nhật
Bản và Triều Tiên, hình thành các hệ thống Yogācāra khu vực (Britannica, 2025;
Lee, 2015). Như vậy, tư tưởng của ông tạo nên mạng lưới Phật học Đông Á liên
thông và bền vững.

c. Vai trò trong giao lưu văn hóa Trung - Ấn

Huyền Trang là cầu nối quan trọng trong giao lưu văn hóa Trung - Ấn. Đại
Đường Tây Vực Ký cung cấp thông tin địa lý, lịch sử, văn hóa và Phật giáo của
hơn 100 khu vực, giúp Trung Quốc hiểu rõ hơn về Ấn Độ (Xuanzang, 1996). Các
ghi chép về Nālandā, Valabhī và các vương quốc Gupta góp phần hình thành
nhận thức hệ thống về Ấn Độ (Yü, 2020). Ông cũng mang về hơn 600 bộ kinh,
tạo nền tảng học thuật quan trọng (Chen, 1964).

Dịch thuật của ông không chỉ chuyển ngữ mà còn chuyển tải hệ thống tư duy và
triết học Ấn Độ vào Trung Hoa (He, 2023). Hành trình của ông trên Con đường
Tơ lụa cho thấy đây là không gian trao đổi tri thức và văn hóa (Yü, 2020).Vai trò
của ông thể hiện ở tiếp xúc, ghi chép và chuyển tải tri thức liên văn hóa.

d. Vai trò của dịch thuật trong tiếp biến tư tưởng

Dịch thuật của Huyền Trang là cơ chế trung tâm của tiếp biến tư tưởng. Nó
không chỉ chuyển ngữ mà còn tái cấu trúc hệ thống khái niệm trong bối cảnh
Trung Hoa (Shen & Li, 2025). Ông giữ nguyên nhiều thuật ngữ, đồng thời, chú
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giải giúp người Trung Hoa hiểu và vận dụng. (Shen & Li, 2025), (Kalupahana,
1992).

Dịch thuật tạo ra ngôn ngữ học thuật thống nhất, thúc đẩy sự hình thành các
tông phái bản địa, góp phần học thuật hóa Phật giáo (Thích Minh Châu & Thích
Nữ Trí Hải, 1989). Dịch thuật vừa là chuyển giao tri thức, vừa là công cụ sáng
tạo tư tưởng.

Huyền Trang còn là biểu tượng văn hóa về tinh thần cầu học và ý chí tìm chân
lý. Ghi chép của ông mở rộng nhận thức đa văn hóa của Trung Hoa.

Ảnh hưởng của ông lan sang Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam, góp phần hình
thành không gian Phật giáo Đông Á thống nhất về tri thức.

4.3. Ý nghĩa lịch sử và giá trị đương đại

Sự tiếp biến Phật giáo qua Huyền Trang có ý nghĩa lịch sử và giá trị đương đại
sâu sắc.

Về lịch sử, ông góp phần học thuật hóa và hệ thống hóa Phật giáo Trung Quốc,
tạo điều kiện đối thoại với Nho giáo và Đạo giáo, đồng thời định hình Phật giáo
Đông Á.

Về đương đại, trường hợp của ông cho thấy: Tiếp biến là quá trình chủ động
chọn lọc và sáng tạo, không phải sao chép, chủ thể tiếp nhận giữ vai trò quyết
định, giao lưu văn hóa cần dựa trên tri thức và đối thoại. Mô hình của Huyền
Trang là một hình mẫu tiêu biểu cho tiếp biến văn hóa trong bối cảnh toàn cầu
hóa hiện nay.

5. Kết luận

Có thể khẳng định rằng toàn bộ đề tài đã làm sáng tỏ một cách hệ thống vai trò
lịch sử và học thuật của Huyền Trang trong quá trình tiếp biến Phật giáo Ấn Độ
tại Trung  Quốc thời  Đường. Nghiên cứu cho thấy Huyền Trang tiếp nhận Phật
giáo Ấn Độ không phải bằng thái độ thụ động, mà bằng quá trình học tập
nghiêm túc, đối thoại học thuật sâu sắc và chọn lọc có ý thức. Ông tiếp cận trực
tiếp các truyền thống học thuật trọng yếu như Duy thức học, nắm vững ngôn
ngữ và phương pháp luận triết học Ấn Độ, từ đó hình thành nền tảng tri thức
vững chắc cho việc truyền tải giáo lý Phật giáo một cách chuẩn xác và hệ
thống.
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Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quá trình tiếp biến Phật giáo dưới vai trò
của Huyền Trang diễn ra đồng thời trên nhiều phương diện:

Về tư tưởng, ông góp phần đưa các học thuyết Đại thừa Ấn Độ, đặc biệt là Duy
thức học, vào không gian tư duy Trung Hoa dưới dạng một hệ thống triết học
tương đối hoàn chỉnh. Về dịch thuật, Huyền Trang xây dựng một phương pháp
dịch mang tính khoa học và nhất quán. Về tổ chức và truyền thừa, những đóng
góp của ông đặt nền móng cho sự hình thành Pháp tướng tông, ảnh hưởng sâu
rộng đến nhiều tông phái Phật giáo khác, cũng như đến tiến trình giao lưu văn
hóa Phật giáo trong toàn khu vực Đông Á.

Từ những phân tích trên, Huyền Trang không chỉ là người truyền bá giáo lý Phật
giáo Ấn Độ mà còn là chủ thể sáng tạo trong quá trình tiếp biến. Sự sáng tạo
này không thể hiện ở việc thay đổi cốt lõi giáo lý, mà ở năng lực tái cấu trúc, hệ
thống hóa và trình bày tư tưởng Phật giáo sao cho phù hợp với bối cảnh văn
hóa, trí thức và xã hội Trung Quốc thời Đường. Chính nhờ vai trò chủ động và
sáng tạo đó, Phật giáo Ấn Độ khi vào Trung Quốc không bị hòa tan hay biến
dạng, mà được chuyển hóa thành truyền thống Phật giáo Đông Á vừa mang tính
bản địa, vừa giữ được chiều sâu triết học nguyên gốc.

Các tác giả: Hồ Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Lâm Tuấn Kiệt, Nguyễn Văn
Tùng, Trần Cao Kỳ Duyên, Nhâm Hoàng Yến Oanh -  Đại học KHXH & NV -
ĐHQG TP.HCM, Khoa Đông Phương Học - Nhật Bản Học
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